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[bookmark: _Toc105420102][bookmark: _Toc105421769]STEEL SHEET MATERIAL (VN)
[bookmark: _Toc105420103][bookmark: _Toc105421770]ZINCALUME® Ultra ACTIVATE™
Tôn ZINCALUME® Ultra công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2.
Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn
Chiều dày thép: TCT: ... mm

[bookmark: _Toc105420104][bookmark: _Toc105421771]COLORBOND® Ultra ACTIVATE™
Tôn COLORBOND® Ultra công nghệ ACTIVATE™  là tôn mạ màu trên nền thép Zincalume Ultra mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.
Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn
Chiều dày thép: APT:  ...mm 

[bookmark: _Toc105420105][bookmark: _Toc105421772]SUMO™ 150Eq - ANTI FADING công nghệ ma trận 4 lớp
Tôn SUMO™ 150Eq - ANTI FADING là tôn mạ màu trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ ma trận 4 lớp AM95 chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 95g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.
Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn
Chiều dày thép: APT:  ...mm 

[bookmark: _Toc105420106][bookmark: _Toc105421773]COLORBOND® FOR PANEL công nghệ ACTIVATE™ 
1.1.1. [bookmark: _Toc105420107][bookmark: _Toc105421774]Tôn COLORBOND® FOR PANEL – COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™
Tôn COLORBOND® FOR PANEL - COOL ROOM công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel phòng lạnh trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.
Cường độ thép nền là G300 Mpa
Chiều dày thép: APT:  ...mm 

1.1.2. [bookmark: _Toc105420108][bookmark: _Toc105421775]Tôn COLORBOND® FOR PANEL – CLEAN ROOM công nghệ ACTIVATE™
Tôn COLORBOND® FOR PANEL - CLEAN ROOM công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel phòng sạch trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM100 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 100g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728 tích hợp với công nghệ kháng khuẩn S.T.A.R.Vi diệt 99.9% vi khuẩn trên bề mặt vách ngăn.
Cường độ thép nền là G300 Mpa
Chiều dày thép: APT:  ...mm 

1.1.3. [bookmark: _Toc105420109][bookmark: _Toc105421776]Tôn COLORBOND® FOR PANEL – ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™
Tôn COLORBOND® FOR PANEL - ARCHITECTURAL WALL công nghệ ACTIVATE™ là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel vách và mái trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM100 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 100g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.
Cường độ thép nền là G300 Mpa
Chiều dày thép: APT:  ...mm 

[bookmark: _Toc105420110][bookmark: _Toc105421777]SUMO™ FOR PANEL công nghệ ma trận 4 lớp
SUMO™ FOR PANEL  là tôn mạ màu ứng dụng cho tấm panel vách và mái trên nền thép mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ ma trận 4 lớp AM80 chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 80g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.
Cường độ thép nền là G300 Mpa
Chiều dày thép: APT:  ...mm 
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